Chương 11

NƯỚC KHOÁNG - NƯỚC NÓNG

11.1. Mỏ nước nóng khoáng Bang 

Mỏ nước khoáng Bang cách Bản Chuôn hơn 1km về phía Nam, thuộc xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nằm trong tờ bản đồ E-48-106D, có tọa độ địa lý:

17004'56" vĩ độ Bắc

106045'10" kinh độ Đông

Địa hình nơi xuất lộ là đồi núi thấp có độ cao tuyệt đối trên dưới 100m, thảm thực vật rất phát triển. Điều kiện giao thông thuận lợi. Đất đá nơi xuất lộ thuộc hệ tầng Long Đại, phân hệ tầng giữa, tập trên. Thành phần thạch học gồm đá bột kết màu xám vàng, xám nâu bị biến đổi. Có lẽ hoạt động của đứt gãy Khe Giữa xảy ra mạnh mẽ và sâu là tiền đề của sự hình thành nguồn nước khoáng nóng Bang.

Nguồn nước khoáng nóng xuất lộ dạng nhóm mạch chảy lên với áp lực yếu trên diện tích 200m x 40m, trung tâm xuất lộ mạnh với diện tích ~ 500m2. Nhiệt độ nước 85 - 1050C. Nước trong suốt, không màu, mùi trứng thối, không vị. Tại diện tích xuất lộ nước khoáng nóng quan sát thấy kết tủa travectanh trên mặt đất. Kết quả phân tích nước cho thấy: nước thuộc môi trường kiềm yếu pH = 3,23; độ cứng tổng quát 0,450H; độ cứng vĩnh viễn 0,450H; tổng khoáng hóa 0,32 - 0,70 g/l; CO2 tự do 2,10 mg/l, CO2 liên kết 66mg/l. Nước thuộc loại bicarbonat - clorua natri.

Công thức Cuôclôp:
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Nguồn nước khoáng nóng này đã được tỉnh Quảng Bình đánh giá và khai thác sử dụng từ năm 1995. Hiện tại đang khai thác với mức 16m3/ngày.

11.2. Nước nóng Suối Kin 

Điểm nước nóng Suối Kin thuộc xã Ngư Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, cách chợ Kỳ Lạc khoảng 10km về phía Nam, trong tờ bản đồ E-48-81 A (Thiết Sơn), có tọa độ địa lý:

17052'34" vĩ độ Bắc

106014'00" kinh độ Đông
Điểm nước nóng Suối Kin lần đầu tiên được Đào Duy Cần (Đoàn Địa chất 207) phát hiện năm 1980 trong khi đo vẽ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới, khi đó đăng ký trên bản đồ có tên gọi nước nóng "Nô Bồ". Năm 1994, Lưu Doãn Nguyên (Đoàn Địa chất 50A) tiến hành kiểm tra lấy mẫu bổ sung. Xung quanh nguồn xuất lộ nước nóng không gặp lộ đá gốc, chỉ là một bãi bồi toàn cát lẫn cuội, sỏi, kích thước khác nhau: cuội chiếm 10 - 15% có đường kính 1 - 5cm, một số ít có đường kính 10 - 15cm; còn lại 85 - 90% là cát, sạn, sỏi. Cách không xa điểm lộ nước nóng gặp cát kết, bột kết hệ tầng Đồng Trầu tập 3 (T2a đt3). Nước phun lên dọc theo bãi cát trên đoạn dài khoảng 20m, xung quanh nơi xuất lộ nước có nhiều viền (váng) màu sắc khác nhau (vàng, xanh, lục) và nhiều bọt khí có mùi nồng nặc (mùi sulphur hydro). Nhiệt độ của nước 670C, độ pH = 8, độ cứng (độ đức) 0,42, lưu lượng 0,22l/s. Tổng khoáng hóa 0,41g/l. Hàm lượng CO2: 22g/l; H2SiO3: 31,2g/l.

Công thức Cuôclôp:

              HCO3-90 Cl-10
M0,41    ------------------- T670C

                (Na+K)+97
Nước thuộc loại hình bicarbonat natri canxi kali.

Hiện nay, tỉnh Quảng Bình đang triển khai xây dựng nhà nghỉ dưỡng bệnh tại khu vực Xóm Kin.

11.3. Nước nóng khoáng Cao Quảng 

Điểm quặng thuộc huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-81-C (Xuân Mai), có tọa độ địa lý:

17043'15" vĩ độ Bắc

106014'28" kinh độ Đông

Điểm khoáng do Nguyễn Bá Minh - Đoàn Địa chất 207 phát hiện tháng 4 năm 2000.

Khu vực có điểm lộ nước nóng khoáng là các đá bột kết, cát bột kết màu xám, xám nhạt phân lớp trung bình thuộc hệ tầng Bản Giàng (D1-2 bg). Nguồn xuất lộ nước ở bờ trái suối, trên một bãi rộng đẳng thước 5 ( 5m, cao 2m so với mực nước suối. Chúng xuất lộ và thoát chậm xuống suối tạo thành một bãi sình lầy, lưu lượng nhỏ khoảng 0,08l/s.

Trên bề mặt sình lầy có nhiều váng trắng do bọt khí thoát lên mùi thối của khí H2S, nhiệt độ nước 350C. Tổng độ khoáng hóa: 0,89 g/l. Nước thuộc loại hình nước bicarbonat natri.

Công thức Cuôclôp:                     HC03-77

                                   M0,89      ----------------   T350C

                                                  (Na+K)88


Điểm nước này không rõ nguồn gốc.

11.4. Nước khoáng Động Nghèn 
Điểm nước khoáng Động Nghèn nằm cách Troóc 2,5km về phía Bắc, thuộc xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý:

17039'55" vĩ độ Bắc

106015'50" kinh độ Đông

Điểm nước khoáng này do Phạm Duy Lai phát hiện năm 1980. Tại đây đã tiến hành phổ tra lập bản đồ, lấy 1 mẫu nước phân tích đơn giản.

Nước khoáng phun thành một dải dài 50m ven theo bờ suối, qua một bãi bồi gồm cát sét màu xám lẫn cuội, sỏi và nằm phủ lên các đá thuộc hệ tầng Rào Chắn (D1rc).

Nước khoáng chảy ra chủ yếu theo một phễu có đường kính 1,2 - 1,4m và thấm rỉ kéo dài tới 50m; nước có mùi hắc, vị chát. Nước chảy ra mang theo nhiều bọt khí ở dạng sủi tăm. Nhiệt độ nước 430C, độ pH = 6,5, lưu lượng Q = 0,1 l/s. Thành phần nước gồm các cation Mg2+, Na+ + K+, các anion HCO3-, Cl-, SO42-.

Công thức Cuôclôp:

                     Cl98
M14,28     ------------------------------
              (Na+K)90 Mg10

Nước thuộc loại clorua. Nước khoáng ở đây có nguồn gốc liên quan đến các hoạt động kiến tạo và đứt gãy. Điểm nước khoáng chưa rõ triển vọng.


11.5. Nước khoáng nóng Khe Nước Sốt 
Điểm nước khoáng nóng Khe Nước Sốt nằm trong lòng hồ Nước Sốt, thuộc xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, thuộc tờ bản đồ E-48-57-B, tỷ lệ 1:50 000, hệ tọa độ VN-2000, có tọa độ địa lý:

17040'05" vĩ độ Bắc

106015'40" kinh độ Đông

Nước khoáng phun ở nhiều điểm kéo dài trên 150m, chỉ quan sát được trong mùa khô, khi hồ chứa gần hết nước, phun lên trong trầm tích đá phiến sét, sét bột kết hệ tầng Đồng Trầu. Nước có mùi hắc, vị chát, nhiệt độ 400 - 560C.


Lưu lượng nước chưa xác định.

